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	Số: 171/QÐ-UBND-HC
	Đồng Tháp, ngày 17 tháng 02 năm 2017


QUYẾT ÐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP, ĐÀO TẠO DƯỚI 03 THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2015/QĐ-TTG NGÀY 28/9/2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

Căn cứ Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 232/STC-HCSN ngày 06 tháng 02 năm 2017, 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Mức chi phí đào tạo: chi tiết từng nghề theo Phụ lục đính kèm.
Mức chi phí đào tạo nghề nêu trên bao gồm: chi phí tuyển sinh, khai giảng, bế giảng; cấp chứng chỉ cho học viên; chi mua tài liệu, văn phòng phẩm, giáo trình đào tạo; thù lao giáo viên dạy nghề; chi phí nguyên, vật liệu dạy nghề; thuê hội trường, địa điểm thực hành; thuê vận chuyển thiết bị, vật tư dạy nghề; chi phí khác liên quan đến công tác đào tạo; chi quản lý lớp học.

2. Chi phí quản lý lớp học:

Trích 5% trên tổng số kinh phí của lớp đào tạo để chi phí cho công tác quản lý lớp học và được phân chia như sau:

a) Đơn vị đào tạo: trích 3% để chi phí cho công tác quản lý đào tạo tại đơn vị.

b) Cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): trích 2% để chi cho công tác triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, đánh giá chất lượng đào tạo, văn phòng phẩm, cước bưu chính và các chi phí khác phục vụ công tác quản lý đào tạo.

3. Ngoài các đối tượng quy định tại Điều 2 Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người có nhu cầu học nghề được hỗ trợ chi phí đào tạo theo mức phê duyệt tại Quyết định này.

4. Tỷ lệ ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo theo địa chỉ cho doanh nghiệp:

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 80% chi phí đào tạo, doanh nghiệp sử dụng lao động chi 20% chi phí đào tạo, áp dụng đối với các doanh nghiệp có trụ sở chính tại các xã trong tỉnh.

b) Ngân sách nhà nước hỗ trợ 75% chi phí đào tạo, doanh nghiệp sử dụng lao động chi 25% chi phí đào tạo, áp dụng đối với các doanh nghiệp có trụ sở chính tại các phường, thị trấn trong tỉnh.

5. Nguồn kinh phí thực hiện:

Kinh phí thực hiện hỗ trợ chi phí đào tạo gồm: ngân sách trung ương; ngân sách địa phương; kinh phí hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 152/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

6. Các nội dung khác thực hiện theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính theo dõi các đơn vị dạy nghề thực hiện các thủ tục thanh, quyết toán theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế các quy định liên quan đến mức chi phí đào tạo nghề phi nông nghiệp tại các văn bản sau:

- Quyết định số 693/QĐ-UBND.HC ngày 09/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định số 355/QĐ-UBND-HC ngày 29/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 693/QĐ-UBND.HC ngày 09/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 142/UBND-KTTH ngày 19/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc định mức dự toán kinh phí đào tạo nghề chế biến và bảo quản thủy sản.

- Quyết định số 329/QĐ-UBND-HC ngày 04/4/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 693/QĐ-UBND.HC ngày 09/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (lần 2).

- Quyết định số 224/QĐ-UBND-HC ngày 21/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 693/QĐ-UBND.HC ngày 09/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (lần 3).

- Công văn số 468/UBND-KTTH ngày 08/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc định mức kinh phí chi đào tạo nghề may giày da.

- Quyết định số 791/QĐ-UBND-HC ngày 22/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 693/QĐ-UBND.HC ngày 09/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi dạy nghề lao động nông thôn theo Quyết định số 1959/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (lần 4).

- Quyết định số 1270/QĐ-UBND-HC ngày 09/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức chi dạy nghề, mức hỗ trợ tiền ăn và chi phí đi lại cho người khuyết tật theo Quyết định số 1090/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công văn số 176/UBND-KTTH ngày 15/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức dự toán kinh phí đào tạo nghề chế biến và bảo quản thủy sản.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Ðiều 4;
- CT, các PCT/UBND tỉnh;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTH-NSương.
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														Phụ lục

		MỨC CHI PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ PHI NÔNG NGHIỆP 
THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 46/2015/QĐTTG

		(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND-HC ngày        /02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

														Đvt: đồng

		Stt		Ngành nghề đào tạo		Học viên/lớp 
(người)		Thời gian 
(ngày)		Định mức chi phí (đồng)

										Định mức
(kể cả CPQL 5%)
(người/khóa)				Trong đó: CPQL 5%
(người/khóa)

		I		Đào tạo dưới 03 tháng

		a		Người khuyết tật

		1		Đan giỏ xách dây nhựa		10		30		2,555,000		121,363		121,000

		b		Các đối tượng còn lại

		2		Gắn kết cườm		30		15		574,500		27,289		27,000

		3		Dệt chiếu		30		15		985,500		46,811		47,000

		4		Tạo sản phẩm từ lục bình bẹ chuối		30		15		657,000		31,208		31,000

		5		Đan ghế nhựa		30		15		711,000		33,773		34,000

		6		Đan giỏ xách dây nhựa		30		15		574,500		27,289		27,000

		7		Tạo sản phẩm tre, trúc, mây, cói		30		15		574,500		27,289		27,000

		8		Bó chổi		30		15		574,500		27,289		27,000

		9		Đan thảm lau chân		30		15		574,500		27,289		27,000

		10		May túi xách tự hoại		20		15		784,500		37,264		37,000

		11		Sơ chế hạt sen		30		15		736,500		34,984		35,000

		12		Thắt võng		30		15		657,000		31,208		31,000

		13		Kỹ thuật vận hành trạm bơm điện		20		20		846,000		40,185		40,000

		14		Đan giỏ xách cườm		30		25		664,000		31,540		32,000

		15		Làm hoa Voan		20		25		712,000		33,820		34,000

		16		Tạo sản phẩm hoa cỏ khô		20		25		707,000		33,583		34,000

		17		Kỹ thuật vận hành sửa chữa máy gặt,
đập liên hợp		20		30		752,000		35,720		36,000

		18		Nghiệp vụ bàn - buồng		20		30		1,260,000		59,850		60,000

		19		Vận hành sửa chữa máy phun xịt thuốc		20		45		1,052,000		49,970		50,000

		20		Kỹ thuật chăm sóc móng và tóc		15		45		1,744,000		82,840		83,000

		21		May công nghiệp		20		60		1,314,000		62,415		62,000

		22		Sửa kiểng bon sai		20		60		1,314,000		62,415		62,000

		23		Vệ sỹ		35		60		2,031,000		96,473		96,000

		24		Nữ công gia chánh		20		60		1,514,000		71,915		72,000

		c		Dạy nghề theo địa chỉ

		25		May công nghiệp		35		60		1,314,000		62,415		62,000

		26		May giày da		35		60		1,772,000		84,170		84,000

		II		Đào tạo sơ cấp

		a		Người khuyết tật

		27		Kỹ thuật chăm sóc móng và tóc		10		90		3,870,000		183,825		184,000

		28		Trang điểm, làm tóc		10		120		5,347,000		253,983		254,000

		29		Điện dân dụng (điện cơ)		10		120		5,975,000		283,813		284,000

		30		Lắp ráp cài đặt máy tính		10		120		5,510,000		261,725		262,000

		31		Hội họa - Vẽ		10		120		5,903,000		280,393		280,000

		b		Các đối tượng còn lại

		32		Điện công nghiệp		20		90		1,845,000		87,638		88,000

		33		Điện dân dụng (điện cơ)		20		90		1,845,000		87,638		88,000

		34		Lắp ráp, cài đặt máy tính		20		90		1,845,000		87,638		88,000

		35		Lắp ráp, bảo trì điện cơ		20		90		1,845,000		87,638		88,000

		36		Hàn điện		20		90		1,845,000		87,638		88,000

		37		Tiện		20		90		1,845,000		87,638		88,000

		38		Công nhân xây dựng		20		90		1,758,000		83,505		84,000

		39		Đàn cổ nhạc		10		90		2,658,000		126,255		126,000

		40		Lắp ráp, bảo trì máy lạnh		20		90		2,036,000		96,710		97,000

		41		Trang điểm, làm tóc		20		90		2,090,000		99,275		99,000

		42		Bảo mẫu		30		90		1,571,000		74,623		75,000

		43		Dịch vụ chăm sóc gia đình		30		90		1,594,000		75,715		76,000

		44		Bảo trì hệ thống máy may công nghiệp		20		90		1,982,000		94,145		94,000

		45		Lắp ráp, sửa chữa điện tử		20		90		1,719,000		81,653		82,000

		46		May dân dụng		20		120		2,436,000		115,710		116,000

		47		Sửa chữa xe gắn máy		20		150		2,910,000		138,225		138,000

		48		Điêu khắc gỗ		20		330		5,709,000		271,178		271,000

		c		Dạy nghề theo địa chỉ

		49		Chế biến và bảo quản thủy sản		35		90		2,461,000		116,898		117,000

		50		Chế biến và bảo quản nông sản		35		90		1,436,000		68,210		68,000
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CB va BQ nong san

		DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐÀO TẠO NGHỀ CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN

		01 lớp: 35 học viên; 300g (LT: 60 giờ; TH: 240 giờ)

		STT		Nội dung chi		Thành tiền		Ghi chú

		I		Chi phí đào tạo		47,875,000

		1		Chi tuyển sinh, khai giảng, bế giảng		600,000

		2		Tiền giáo viên giảng dạy: 300 giờ x 60.000 đồng/ giờ		18,000,000

		3		Kiểm tra kết thúc khoá học: 35 hv x 40.000 đồng/hv		1,400,000

		4		Tài liệu học tập: 35 học viên x 50.000 đồng/học viên		1,750,000

		5		Phôi chứng chỉ và viết chứng chỉ: 
35 học viên x 20.000đ/hv		700,000

		6		Hồ sơ tuyển sinh: 35 hv x 10.000đ/hồ sơ		350,000

		7		Thuê Hội trường học lý thuyết (bao gồm điện, nước):
(15 ngày học lý thuyết x 70.000đ/ ngày)		1,050,000

		8		Đồ bảo hộ lao động: 35 hv x 100.000đ/bộ x 2 bộ		7,000,000

		9		Dụng cụ thực hành: 35 bộ x 75.000 đồng/bộ		2,625,000

		10		Hỗ trợ hao hụt nguyên liệu dạy lý thuyết và thực hành:
45 kg/ngày x 40 ngày x 20.000đ/kg x 40%		14,400,000

		II		Chi phí quản lý		2,393,750

		1		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2%		957,500

		2		Đơn vị dạy nghề 3%		1,436,250

		Tổng cộng				50,268,750
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